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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

kháo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giả   

1. Đơn vị yêu câu báo giả: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng 

Phúc Trịnh; viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn; số điện thoại: 0986361222; địa chỉ gmail: trinhbvdk@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại 

địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 11 tháng 08 năm 2023 đến 

trước 17h00 ngày 21 tháng 08 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kề từ ngày 21 tháng 

08 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục trang thiết bị y tế 

ST 

T 

Tên trang 

thiết bị 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kĩ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

1 

Dung dịch rửa 

dùng cho máy 

phân tích 

huyết học 

Hóa chất để sử dụng như một chất làm 

sạch cho các bộ phận của máy khi tiếp 

xúc với máu. Sử dụng tương thích với hệ 

thống phân tích tế bào huyết học.  

Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân 

giải protein 

1 Hộp 
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2 

IVD ly giải 

hồng cầu và 

bảo vệ bạch 

cầu trong xét 

nghiệm huyết 

học 

Mục đích: Hóa chất để thực hiện phân 

tích năm thành phần bạch cầu trong một 

mẫu máu trên hệ thống phân tích tế bào 

huyết học tự động.  

Thành phần gồm hai loại Hóa chất: Hóa 

chất Erythrolyse (yếu tố làm ẩm, Formic 

Acid), Hóa chất StaliLyse (Sodium 

Carbonate, Natri clorua, Natri sunfat) 

1 Hộp 

3 

Dung dịch 

pha loãng 

dùng cho xét 

nghiệm huyết 

học 

Sử dụng như một dung dịch đệm pha 

loãng đẳng trương kết hợp với một tác 

nhân ly giải không chứa cyanide dùng để 

đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ 

thống phân tích tế bào huyết học tự động.  

Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, 

Sodium Chloride 1.04 g/L, Tetracaine 

HCL 0.02 g/L, Imidazole 2.85 g/L.  

28 Hộp 

4 

Thuốc thử xét 

nghiệm xác 

định thời gian 

prothrombin 

(PT) và định 

lượng 

fibrinogen 

Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian 

PT, ISI ≤ 1,05 trên hệ thống máy đông 

máu tự động. Dạng bột khô.  

Thành phần chứa: Yếu tố mô người tái tổ 

hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, 

chất bảo quản và đệm. Độ ổn định sử 

dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) 

≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2 - 8 độ C và ≥ 4 

ngày ở 15 độ C trên máy 

1 Hộp 

5 

Vật liệu kiếm 

soát xét 

nghiệm định 

lượng 24 

thông số đông 

máu 

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét 

nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, 

Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von 

Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, 

Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, 

Hepatocomplex ở dải đo bình thường Dạng 

bột khô. Thòi gian ổn định 24 giờ nhiệt độ 2 

- 8 độ C và nhiệt độ 15 - 25 độ C vói xét 

nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT 

1 Hộp 

6 

Dung dịch rửa 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

đông máu 

Dạng lỏng. Thành phần bao gồm Sodium 

azide 0.1% 
4 Bình 

7 

Vật chứa mẫu 

dùng cho máy 

xét nghiệm 

đông máu 

Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy 

xét nghiệm đông máu ACL . Dạng rotor 

tròn, 20 vị trí 

1 Hộp 



8 

Chất thử, hóa 

chất chẩn 

đoán, dung 

dịch rửa dùng 

trên máy phân 

tích nhóm 

máu 

Thành phần: Vi ống N chứa: dung dịch 

đệm không có kháng thể.  

Tính năng: Định loại tế bào hồng cầu và 

xác định nhóm máu ABO ngược. Hồng 

cầu mẫu cho sàng lọc/định danh kháng 

thể bất thường. 

1 Hộp 

9 

Sinh phẩm y 

tế dùng trong 

chẩn đoán in-

vitro 

Vi cột AHG: Kháng thể đa dòng đặc hiệu 

kháng globulin (hỗn hợp kháng thể kháng 

IgG và kháng thể đơn dòng kháng C3d), 

dung dịch đệm có lực ion hóa thấp 

(LISS).  

Tính năng: Dùng cho xét nghiệm Coombs 

trực tiếp và gián tiếp (xét nghiệm hòa hợp 

trong môi trường có Immunoglubulin) 

1 Hộp 

10 

Dung dịch 

pha loãng 

mẫu dùng cho 

xét nghiệm 

phân tích 

nhóm máu 

Thành phần: Mỗi lọ chứa dung dịch đệm 

có lực ion thấp với thành phần chính là 

glycin 1,37% và glucose 0,85%. 

Tính năng: Hóa chất dùng để chuẩn bị 

hỗn dịch hồng cầu của bệnh nhân 

3 Hộp 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiêt bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn; nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế 

đảm bảo đúng quy định của nhà sản xuất đến địa điểm bàn giao tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Cung cấp một lần. Trong vòng 05 ngày kể 

từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhà thầu có trách 

nhiệm giao hàng theo dự trù.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng. thanh toán hợp đồng: Việc thanh 

toán đối với hợp đồng được thực hiện sau khi nghiệm thu với giá trị tương ứng 

với khối lượng công việc đã thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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